
K Bài tập TIMO: Bảng số bí ẩn (có lời giải)
12 bài · Lớp 1, 2, 3 · đáp án và lời giải ở cuối

Họ tên 

Ngày 

Luyện thêm dạng này trong app Karotto: có giọng đọc đề, gợi ý khi bí. Quét mã hoặc vào playkarotto.com

Lớp 1

1 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

7 4 12

4 2 7

3 8

Đáp số:

2 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

3 5 9

8 6 15

9 6

Đáp số:

3 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

5 8 13

8 2 10

7 7
Đáp số:

4 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

3 8 11

9 9 18

6 7

Đáp số:
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Lớp 2

5 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

8 5 26

11 5 32

7 12

Đáp số:

6 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

2 8 16

11 11 121

2 9

Đáp số:

7 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

11 7 77

9 11 99

10 4

Đáp số:

8 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

3 2 5

7 12 19

12 3
Đáp số:

Lớp 3

9 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

8 11 30

10 12 34

4 4

Đáp số:
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10 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

10 4 30

6 2 6

7 13

Đáp số:

11 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

8 9 64

2 5 8

7 12

Đáp số:

12 Ở mỗi hàng, số thứ ba được tính từ hai số đầu theo cùng một cách. Tìm số thay cho dấu hỏi.

15 7 44

6 10 32

4 13

Đáp số:
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Đáp án và lời giải: Bảng số bí ẩn

1. Đáp số: 12 · Lớp 1

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 7 cộng 4 cộng 1 bằng 12. Hàng hai: 4
cộng 2 cộng 1 bằng 7. Vậy hàng ba: 3 cộng 8 cộng 1 bằng
12.

2. Đáp số: 16 · Lớp 1

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 3 cộng 5 cộng 1 bằng 9. Hàng hai: 8 cộng
6 cộng 1 bằng 15. Vậy hàng ba: 9 cộng 6 cộng 1 bằng 16.

3. Đáp số: 14 · Lớp 1

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 5 cộng 8 bằng 13. Hàng hai: 8 cộng 2
bằng 10. Vậy hàng ba: 7 cộng 7 bằng 14.

4. Đáp số: 13 · Lớp 1

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 3 cộng 8 bằng 11. Hàng hai: 9 cộng 9
bằng 18. Vậy hàng ba: 6 cộng 7 bằng 13.

5. Đáp số: 38 · Lớp 2

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: (8 cộng 5) nhân 2 bằng 26. Hàng hai: (11
cộng 5) nhân 2 bằng 32. Vậy hàng ba: (7 cộng 12) nhân 2
bằng 38.

6. Đáp số: 18 · Lớp 2

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 2 nhân 8 bằng 16. Hàng hai: 11 nhân 11
bằng 121. Vậy hàng ba: 2 nhân 9 bằng 18.

7. Đáp số: 40 · Lớp 2

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 11 nhân 7 bằng 77. Hàng hai: 9 nhân 11
bằng 99. Vậy hàng ba: 10 nhân 4 bằng 40.

8. Đáp số: 15 · Lớp 2

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 3 cộng 2 bằng 5. Hàng hai: 7 cộng 12
bằng 19. Vậy hàng ba: 12 cộng 3 bằng 15.

9. Đáp số: 12 · Lớp 3

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 8 cộng 11 nhân 2 bằng 30. Hàng hai: 10
cộng 12 nhân 2 bằng 34. Vậy hàng ba: 4 cộng 4 nhân 2
bằng 12.

10. Đáp số: 84 · Lớp 3

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 10 nhân 4 trừ 10 bằng 30. Hàng hai: 6
nhân 2 trừ 6 bằng 6. Vậy hàng ba: 7 nhân 13 trừ 7 bằng 84.

11. Đáp số: 77 · Lớp 3

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: 8 nhân 9 trừ 8 bằng 64. Hàng hai: 2 nhân
5 trừ 2 bằng 8. Vậy hàng ba: 7 nhân 12 trừ 7 bằng 77.

12. Đáp số: 34 · Lớp 3

Cách nghĩ: Nhìn hàng đầu: từ hai số đầu, làm thế nào để ra
số thứ ba? Thử cộng, trừ, nhân.

Lời giải: Hàng một: (15 cộng 7) nhân 2 bằng 44. Hàng hai: (6
cộng 10) nhân 2 bằng 32. Vậy hàng ba: (4 cộng 13) nhân 2
bằng 34.
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